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【서식 1】

한시적 계절근로 신청서
(SEASONAL WORKER APPLICATION FORM, ĐƠN XIN LÀM VIỆC THEO MÙA TẠM THỜI)

□ 신청자(APPLICANT, Người nộp đơn)
성  명

(Name In Full, Họ tên)

국적
(Nationality) 
( Quốc tịch)

성별
(Sex,Giiới tính)

[  ]남(M, Nam)
[  ]여(F, Nữ)

외국인등록번호
(Alien Registration No.)
(Số thẻ người nước ngoài)

-
체류자격

(Status of Stay)
(Tư cách cư trú) E-9

여  권  번  호
(Passport No)
(Số hộ chiếu)

연락처
(Phone No. Số liên lạc)

대한민국 내 주소
(Address In Korea, Địa chỉ cử trú ởHàn Quốc)

□ 계절근로 신청 지역 및 기간(DETAILS OF SEASONAL WORK, Thời gian và khu vực 

đăng ký làm việc theo mùa vụ )
희망 업종

(Desired Industry)
( Ngành nghề hi vọng )

농 업
(Agriculture)

(Nông nghiệp)

어 업
(Fisheries, Ngư ngiệp)

무 관
(Irrelevant, Khác)

신청

Đăng ký
희망 근무지역(Nơi hy vọng làm việc)
(Desired Place of Seasonal Work)

희망 근무기간(Thời gian hy vọng làm việc)

(Desired Period of Seasonal Work)

1 순위
Bảng x ếp 

hạng 1 

2 순위
 Bảng x ếp 

hạng 2

3 순위
Bảng x ếp 

hạng 3

본인은 2021년도 계절근로자 근무를 신청합니다.

I hereby apply to work as a Seasonal Worker in year 2021.

Tôi nộp đơn này xin đăng ký làm công nhân thời vụ năm 2021。
신청일자 : 2021년    월    일   신청자 :                (서명 또는 인)

 Người nộp đơn  : 2021 năm   tháng   ngày   người nộp đơn:         (họ tên và kí tên)  


